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Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 1,000,000 1 10 7 2 18 22 20

Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN 1,000,000 1 11 8 3 19 23 21

Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của 
phương pháp 

1,000,000 1 12 9 4 20 24 22

Độ không đảm bảo đo 1,000,000 1 13 10 5 21 25 23

Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm 1,000,000 1 14 11 6 22 26 24

2 ISO/IEC 17025:2017

Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu 
ISO/IEC 17025

1,000,000 1 27 19 7 9

Quy tắc ra quyết định 1,000,000 1 28 20 8 10

3 ISO/IEC 17025:2017

Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ 3,000,000 3 12 - 14 11 - 13

Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của 
phương pháp 

2,000,000 2 15 - 16 14 - 15

4 ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn  ISO/IEC 17025 :2017 1,000,000 1 23

Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả 2,000,000 2 24 -25

Kỹ năng cho Quản lý PTN 2,000,000 2 26 - 27

5
Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu 
chuẩn ISO 15189

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 1,100,000 1 14 7 15

Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý theo 
ISO 15189:2022

1,100,000 1 15 8 16

Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của 
phương pháp 

1,100,000 1 16 9 17

Độ không đảm bảo đo 1,100,000 1 17 10 18

Đánh giá nội bộ Phòng xét nghiệm 1,100,000 1 18 11 19

6 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 17043 1,100,000 1 14 9

7 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 17034 1,100,000 1 15 10

8 Giới thiệu yêu cầu GLP OECD 1,100,000 1 16 11

9 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 1,100,000 1 26 20

Tìm hiểu yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về kiếm xạ phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất

1,100,000 1 27 21

Tìm hiểu giám định máy móc thiết bị, dây 
chuyền công nhận đã qua sử dụng theo 
yêu cầu cơ quan quản lý

1,100,000 1 28 22
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